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TT SBD Họ và tên Năm sinh Nơi sinh        C.Ngành Điểm Ghi chú

1 59 Bùi Quang Hào 23/02/1968 Phú Thọ Da liễu 5.5

2 62 Nguyễn Khánh Hoà 02/02/1970 Bình Định Da liễu 8.5 K25 hệ cc

3 60 Đào Mạnh Khoa 10/10/1962 Hải Phòng Da liễu 8.0

4 61 Trần Kim Thúy 06/01/1970 Thái Bình Da liễu 6.0

5 6 Đỗ Huy Hoàng 07/02/1964 Thái Bình Gây mê hồi sức 8.0

6 7 Nguyễn Hữu Lành 13/04/1974 Bắc Ninh Gây mê hồi sức 8.5

7 8 Nguyễn Thị Mão 29/02/1975 Hà Nội Gây mê hồi sức 8.0

8 9 Nguyễn Thị Ánh Hồng 14/08/1974 Quảng Ninh Hoá sinh 8.0

9 10 Vũ Huy Chính 11/10/1975 Thái Bình Hồi sức cấp cứu 5.5

10 11 Đỗ Tất Thành 22/06/1970 Hà Nội Hồi sức cấp cứu 6.0

11 12 Hoàng Thị Vân 10/09/1976 Lai Châu Hồi sức cấp cứu 6.0

12 13 Lê Tiến Dũng 08/04/1965 Thái Nguyên Lao 6.5

13 14 Nguyễn Thu Thuỷ 28/07/1968 Hà Nội Lao 7.5

15 23 Võ Quốc Hưng 18/05/1966 Hà Nội Ngoại - CTCH 8.0

16 24 Vương Trung Kiên 11/09/1972 Hà Nội Ngoại - CTCH 7.0

17 25 Vũ Đức Tuấn 16/06/1970 Lào Cai Ngoại - CTCH 7.0

18 22 Nguyễn Duy Đông 03/02/1963 Hải Dương Ngoại – Tiết niệu 8.5

19 21 Phan Chí Dũng 05/07/1968 Lạng Sơn Ngoại – Tiết niệu 6.5

20 26 Nguyễn Quang Minh 25/09/1971 Tuyên Quang Ngoại-TK&sọnão 7.5

21 27 Đàm Quang Thịnh 01/12/1966 Thái Nguyên Ngoại-TK&sọnão 7.5

22 79 Lê Thị Bình 25/01/1968 Cao Bằng Nha khoa 5.5

23 80 Trần Mạnh Thắng 25/04/1976 Hà Nam Nha khoa 7.0

24 81 Bùi Đức Xuyên 01/05/1971 Hà Nội Nha khoa 7.5

25 82 Nguyễn Thị Hồng Tuyến 03/11/1974 Thái Nguyên PTHM 7.5

26 28 Vũ Văn Ngọc 10/12/1974 Thanh Hóa Nhãn khoa 8.0

27 29 Phạm Văn Phương 01/09/1966 Hà Nội Nhãn khoa 6.5

28 30 Ngô Chí Thanh 04/12/1975 Bắc Giang Nhãn khoa 7.5

29 31 Nguyễn Thị Minh Thu 14/08/1973 Hà Giang Nhãn khoa 8.0

30 32 Vũ Thị Hải Yến 20/06/1969 Lạng Sơn Nhãn khoa 5.5

31 38 Nguyễn Thị Kim Anh 10/02/1972 Bắc Giang Nhi – Hô hấp 7.0

32 36 Đặng Văn Thuỷ 05/01/1959 Hà Nội Nhi – Hô hấp 5.0

33 37 Nguyễn Thu Thuỷ 28/01/1977 Vĩnh Phúc Nhi – Hô hấp 7.5

34 35 Nguyễn Văn Thiện 12/12/1967 Bắc Giang Nhi – Hồi sức 8.5

35 33 Nguyễn Thị Thanh Hải 27/12/1972 Yên Bái Nhi – Sơ sinh 7.0

36 34 Phan Thị Huệ 15/12/1966 Hà Nội Nhi – Sơ sinh 8.0

14 16 Nguyễn Thị Định 10/06/1969 Lào Cai Lão khoa 7.0

37 18 Vũ Sơn Hà 28/01/1959 Hà Tĩnh Nội - Hô hấp 5.0
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TT SBD Họ và tên Năm sinh Nơi sinh        C.Ngành Điểm Ghi chú

38 15 Đỗ Văn Dũng 16/06/1979 Vĩnh Phúc Nội – Nội tiết 5.0

39 17 Đặng Đức Hảo 11/11/1972 Hà Nội

Nội – Thận tiết

niệu 8.5

40 19 Nguyễn Thị Thu Hương 03/04/1967 Hải Dương Nội – Tim mạch 6.0

41 76 Lê Thị Hoài Anh 03/01/1969 Phú Thọ Phục hồi chức năng 9.0

42 77 Mai Trung Dũng 14/02/1976 Thanh Hóa Phục hồi chức năng 5.5

43 78 Trần Văn Lý 05/11/1961 Nam Định Phục hồi chức năng 7.0

44 75 Đinh Văn Nghĩa 21/10/1961 Ninh Bình Phục hồi chức năng 7.0 K25 hệ cc

45 46 Hoàng Thị Thu Hà 17/06/1967 Hưng Yên Phụ khoa 9.5

46 47 Nguyễn Thị Thu Hà 26/09/1963 Quảng Ninh Phụ khoa 7.0

47 45 Nguyễn Xuân Hải 08/01/1978 Quảng Ninh Phụ khoa 8.0

48 48 Nguyễn Thị Thanh Hoa 23/01/1972 Hà Nội Phụ khoa 7.5

49 49 Đỗ Trọng Cán 01/09/1966 Phú Thọ Sản Phụ khoa 7.0

50 50 Trần Ngọc Đính 29/10/1972 Hải Dương Sản Phụ khoa 7.0

51 51 Vương Ngọc Đoàn 27/07/1965 Hà Nội Sản Phụ khoa 7.0

52 52 Phạm Phương Hạnh 19/10/1966 Hà Nội Sản Phụ khoa 7.0

53 53 Trân Thị Hiền 17/09/1977 Lào Cai Sản Phụ khoa 9.0

54 54 Nguyễn Văn Hưng 18/11/1975 Thái Nguyên Sản Phụ khoa 9.0

55 55 Lưu Quốc Khải 10/05/1960 Thanh Hóa Sản Phụ khoa ĐC

56 56 Bùi Minh Phúc 25/08/1976 Hòa Bình Sản Phụ khoa 8.5

57 57 Nguyễn Hùng Sơn 21/02/1965 Hà Nội Sản Phụ khoa 6.5

58 58 Dương Minh Thành 26/11/1974 Bắc Giang Sản Phụ khoa 9.5

59 73

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 11/04/1972 Bắc Giang Tâm thần 6.0 K24 hệ cc

60 71 Thân Thái Phong 10/01/1977 Hà Nội Tâm thần 8.0

61 74 Nguyễn Chí Thành 07/08/1969 Thái Bình Tâm thần 7.5 K24 hệ cc

62 72 Bùi Công Viên 26/02/1974 Nam Định Tâm thần 8.0

63 39 Đinh Anh Văn 26/01/1967 Hà Nam Thần kinh ĐC

64 63 Lê Thị Dung 14/01/1970 Thanh Hóa Mũi Họng 7.5

65 64 Lê Thanh Hải 11/10/1968 Thanh Hóa Mũi Họng 7.0

66 69 Nguyễn Khắc Hoà 22/10/1965 Bắc Giang Mũi Họng 9.0

67 65 Nguyễn Ngô Phong 26/11/1970 Hà Nội Mũi Họng 8.0

68 66 Trần Tiến Phong 17/02/1969 Nam Định Mũi Họng 8.5

69 67 Nguyễn Minh Thanh 08/09/1974 Bắc Giang Mũi Họng 7.5

70 68 Vũ Hồng Tuấn 09/04/1977 Vĩnh Phúc Mũi Họng 8.0

71 70 Phạm Tiến Dũng 10/02/1976 Hà Nội Thính học 9.0

72 41 Dương Văn Thanh 12/10/1970 Thái Nguyên Truyền nhiễm 9.5

73 40 Trần Quang Vịnh 02/08/1975 Thái Nguyên Truyền nhiễm 7.0

74 20 Vũ Trung Chính 10/03/1968 Hưng Yên Ung thư 8.0

75 42 Đỗ Quốc Tuấn 06/06/1975 Bắc Giang Vi sinh Y học 9.5

76 43 Nghiêm Xuân Hải 01/05/1967 Hà Nội X quang 6.0

77 44 Khuất Quang Huy 01/01/1965 Hà Nội X quang 3.5



TT SBD Họ và tên Năm sinh Nơi sinh        C.Ngành Điểm Ghi chú

78 1 Nguyễn Thị Minh Hồng 07/11/1969 Thái Bình Y học cổ truyền 9.0

79 5 Hoàng Thị Thu Hương 15/10/1971 Thái Bình Y học cổ truyền 9.0 K25 hệ cc

80 2 Trần Thị Quyên 02/02/1966 Thái Bình Y học cổ truyền 9.0

81 3 Trần Ngọc Thạch 09/04/1971 Hà Nội Y học cổ truyền 8.0

82 4 Nguyễn Thu Thuỷ 13/11/1973 Nam Định Y học cổ truyền 8.0

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2014
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